
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN LỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Tiên Lữ, ngày       tháng 10 năm 2026
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LỮ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội; 
Căn cứ Nghị quyết số 815/2025/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 
một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số 
205/TTr-VHXH ngày 22 tháng 10 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng hằng tháng.

Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
hằng tháng đối với 427 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận 
chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng trên địa bàn xã Tiên Lữ.

Thời điểm điều chỉnh: theo từng đối tượng cụ thể. 
(có Danh sách và thời điểm điều chỉnh chi tiết kèm theo)

Điều 2: Truy lĩnh phần chênh lệch mức trợ cấp được điều chỉnh.
(có Danh sách và số tiền truy lĩnh chi tiết kèm theo)

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên 
quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  
- Lưu: VT, VHXH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tố Uyên



Mức trợ cấp

STT Họ và tên Ngày sinh
Số định 
danh cá 

nhân
Địa chỉ Hệ 

số 

Cũ (Theo 
NĐ 

20/2021/NĐ-
CP; NQ 

815/2025/NQ
-HĐND)

Mới (Theo 
NĐ 

335/2026/N
Đ-CP)

Thời 
điểm 
điều 

chỉnh 
(Từ 

tháng)

Tổng số 
tiền truy 

lĩnh chênh 
lệch 

1.2 Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng  1.500.000 1.620.000  360.000 

1 Đỗ Huệ Đức 16/10/2017 033317004517  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

2 Đỗ Thị Chân Tâm 04/08/2011 033311011058  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

2.0 Người từ 16-22 tuổi đang đi học không có nguồn nuôi dưỡng  1.500.000 1.620.000  360.000 

1 Vũ Hương Giang 02/03/2009 033309008672  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

2 Lương Thị Tú 
Anh 12/01/2006 033306000547 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

4.1 Người đơn thân cận nghèo đang nuôi 01 con  2.000.000 2.160.000  480.000 

1 Đoàn Thị Thủy 22/02/1962 033162006999 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

2 Nguyễn Thị Tiến 01/01/1979 001179012841 Thôn Lạc Dục 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

3 Đoàn Thị Tươi 08/09/1991 033191007366  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

4 Ngô Thị Ngân 07/04/1980 033180006416 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

4.2 Người đơn thân cận nghèo đang nuôi 02 con  1.000.000 1.080.000  240.000 

1 Đoàn Thị Thành 07/06/1978 033178006061 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

4.3 Người đơn thân cận nghèo đang nuôi 03 con  3.000.000 3.240.000  720.000 

1 Nguyễn Đức 
Chung 25/12/1980 033080003546 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

2 Phạm Thị Hiền 20/10/1986 033186002669  Thôn Triều 
Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

4.12 Người đơn thân nghèo đang nuôi 02 con  2.000.000 2.160.000  480.000 

DANH SÁCH  
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ 

NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HẰNG THÁNG
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Tiên Lữ)\



1 Nguyễn Minh 
Ngọc 05/09/2000 033300001827 Thôn Lương 

Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

2 Đặng Thị Hương 28/06/1978 033178006251 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

6.3 NKT nặng từ 16-60 tuổi  80.250.000 86.670.000  19.020.000 

1 Đoàn Văn Cơ 24/04/1974 033074007544 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

2 Cao Văn Cửu 01/01/1973 033073007583 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

3 Nguyễn Xuân 
Điểm 28/01/1971 033071007403 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

4 Lê Thị Thanh Hải 11/06/1999 033199007838 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

5 Đoàn Thị Thu 
Hiền 22/05/1991 033191015822 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

6 Phạm Thị Khánh 
Huyền 13/02/1997 033197008667 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

7 Đoàn Văn Hưng 01/01/1967 033067005543 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

8 Trịnh Thùy Linh 09/05/2001 033301003881 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

9 Nguyễn Văn 
Nghĩa 02/01/1976 033076005189 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

10 Chu Đức Số 10/05/1969 033069006425 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

11 Lê Thị Hà 30/04/2001 015301004417 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

12 Nguyễn Thị Diên 15/11/1981 033181006238 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

13 Hoàng Văn Duy 20/09/1976 033076011159 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

14 Nguyễn Quí Đôn 08/09/1997 033097000762 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

15 Vũ Thị Hồng 17/07/1970 033170005106 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

16 Hoàng Thị Bích 
Hường 26/07/1972 033172003163 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

17 Bùi Thị Lành 01/08/1987 033187016079 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 



18 Dương Năng Phát 01/12/1987 033087016188 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

19 Vũ Xuân Phương 20/02/1978 033078006060 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

20 Vũ Công Quản 01/01/1969 033071000814 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

21 Nguyễn Thị Thoàn 29/04/1974 033174005919 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

22 Dương Thị Thu 27/07/1993 033193005000 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

23 Nguyễn Thị Trang 30/05/2005 033305006990 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

24 Phạm Thị Út 20/10/1970 033170005105 Thôn Lạc Dục 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

25 Nguyễn Thị Chọn 12/11/1976 033176001194 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

26 Đặng Thị Hải 13/07/1981 033181006198 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

27 Hoàng Văn Hiệp 16/08/1979 033079003647 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

28 Vũ Thành Nam 03/09/1998 033098006131 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

29 Đoàn Thị Nga 03/06/1985 033185011093 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

30 Vũ Hồng Thiết 03/05/1972 033072000406 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

31 Lê Tuấn Anh 09/03/1995 033095000873  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

32 Vũ Thế Bình 19/12/2009 033209014199  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

33 Cao Văn Công 10/12/1971 033071003718  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

34 Đoàn Văn Điển 12/11/1997 033097009135  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

35 Vũ Thị Hải 26/02/1967 033167005187  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

36 Vũ Thị Hằng 25/10/1977 033177012616  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

37 Lê Thị Hải Hậu 06/02/1998 033198008583  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 



38 Lê Thị Hiền 16/11/1982 033182005947  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

39 Đoàn Văn Huấn 03/04/1972 033072007312  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

40 Lê Thị Hường 09/12/1993 033193006189  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

41 Nguyễn Thị Liên 16/04/1991 033191005589  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

42 Phạm Thị Lưu 21/12/1991 030191007963  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

43 Nguyễn Thị Nụ 23/04/1967 033167005232  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

44 Lê Hoàng Phúc 25/03/2010 033210009579  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

45 Vũ Văn Tiến 11/07/1987 033087002247  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

46 Vũ Văn Tươi 15/03/1975 033075007275  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

47 Lê Văn Tý 02/01/1972 033072007403  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

48 Đoàn Thị Tình 02/04/1971 033171004125  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

49 Nguyễn Thị Tuyết 24/11/1989 033189009638  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

50 Lê Văn Thuấn 01/01/1989 033099001140  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

51 Nguyễn Văn Thủy 24/01/1985 033085000800  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

52 Nguyễn Văn 
Thương 08/09/1990 033090017028  Thôn Triều 

Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

53 Nguyễn Quỳnh 
Anh 16/02/2009 033309002868 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

54 Đào Duy Bân 29/06/1969 033069005369 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

55 Trần Thị Cúc 13/11/1972 033172007228 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

56 Trần Văn Cường 03/10/1980 033080006645 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

57 Trần Văn Chiến 01/11/1967 033067001268 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 



58 Đào Văn Chung 27/08/1984 033084014963 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

59 Đào Văn Dũng 01/09/1969 033069000435 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

60 Trần Văn Đạc 20/11/1974 033074006558 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

61 Nguyễn Trường 
Giang 25/05/1971 033071006246 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

62 Trần Thị Tuyết 
Hằng 20/04/1974 033174010452 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

63 Đỗ Văn Hợp 10/05/1983 033083015485 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

64 Trần Thị Thu 
Hường 01/10/2006 033306005459 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

65 Trần Văn Lâm 02/09/1973 033073006443 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

66 Nguyễn Xuân 
Nguyên 01/02/1988 033088013460 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

67 Trần Thị Quyên 01/01/1993 033192013862 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

68 Trần Bá Quyền 14/06/1995 033095004549 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

69 Vũ Đình Toàn 04/02/1988 033088008434 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

70 Nguyễn Văn 
Thắng 20/10/1974 033074003202 Thôn Diệt 

Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

71 Trần Thị Thùy 16/09/1991 033196003284 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

72 Trần Đình Thư 10/06/1970 033070002916 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

73 Nguyễn Đình Trở 10/08/1976 033076011410 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

74 Đào Văn Cảnh 25/09/1976 033076006766 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

75 Đào Thị Bích 
Hiền 02/10/1975 033175011765 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

76 Phạm Đức Hùng 12/10/1983 033083009129 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

77 Ngô Thị Hương 22/09/1985 033185005281 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 



78 Phạm Thị Nhài 30/06/1994 033194008836 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

79 Ninh Thị Nhẫn 20/07/1974 033174006505 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

80 Vũ Quốc Phong 08/02/2008 033208008382 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

81 Trần Quốc Toản 20/09/1982 033082006608 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

82 Phạm Thị Vui 01/01/1973 033173010212 Thôn Tân Khai 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

83 Nguyễn Mạnh 
Cường 31/07/2004 033204010164 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

84 Nguyễn Thị 
Duyên 06/09/2001 033301006349 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

85 Đỗ Minh Đức 18/01/2004 033204007947 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

86 Vũ Mạnh Khải 22/09/1969 033069012308 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

87 Vũ Thị Nhung 26/09/1987 033187013983 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

88 Bùi Thị Nhung 06/04/1975 033175001962 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

89 Nguyễn Thị 
Quyên 02/10/1978 033178006257 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

90 Bùi Minh Tú 30/11/1990 033090003344 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

91 Vũ Văn Tuấn 01/01/1986 033086013449 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

92 Vũ Văn Trường 01/01/1975 033074007691 Thôn Lệ Chi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

93 Nguyễn Văn Bình 08/12/1977 033077012637  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

94 Ngô Quang Chính 14/11/1975 033075010184  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

95 Phùng Thị Hồng 01/01/1985 033185013241  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

96 Bùi Quốc Mạnh 01/01/1970 033070007478  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

97 Đặng Văn Tuấn 06/11/1974 145079613  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

98 Lưu Văn Thịnh 26/08/1977 033077000886  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

99 Nguyễn Thị Thơm 27/01/1975 033175001277  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

100 Bùi Thanh Thủy 01/01/1988   Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

101 Vũ Thị Thủy 01/01/1976 033176013202  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

102 Đỗ Thu Trang 16/02/1987 033187006479  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

103 Vũ Thị Xim 05/09/1990 033190012842  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 



104 Bùi Văn Mạnh 16/10/2008 033208009964 Thôn Lương 
Trụ 1,50 750.000 810.000 8/2026 120.000 

105 Phạm Văn Hinh 10/08/1969 033069001552  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 8/2026 120.000 

106 Đào Đức Hiển 20/10/2005 033205008465 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 8/2026 120.000 

107 Nguyễn Thị Lâm 03/12/1970 033170003058  Thôn Thụy 
Lôi 1,50 750.000 810.000 8/2026 120.000 

6.4 NKT nặng là NCT  78.000.000 84.240.000  18.560.000 

1 Đoàn Văn Báu 10/05/1957 033057002067 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

2 Hồ Thị Bích 01/01/1961 033161005295 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

3 Nguyễn Thị Cẩm 19/02/1961 033161001934 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

4 Vũ Đình Chi 02/01/1950 033050000454 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

5 Phạm Thị Lạc 03/08/1932 033132003336 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

6 Trần Văn Muộn 01/01/1958 033058006556 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

7 Bùi Thị Mừng 10/01/1959 033159006189 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

8 Nguyễn Thị Síu 01/01/1940 033140006105 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

9 Nguyễn Xuân Tới 01/01/1957 033057005803 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

10 Vũ Thị Tuyết 19/08/1961 033161008515 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

11 Đoàn Thị Kim 
Thoa 21/11/1959 033159006251 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

12 Nguyễn Thị Thuận 12/06/1954 033154005320 Thôn Hải Yến 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

13 Dương Năng Dân 28/09/1965 033065000380 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

14 Trần Đức Huê 01/01/1957 033059002477 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

15 Vũ Thị Lạt 01/01/1945 033145001528 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 



16 Lê Thị Nam 26/09/1965 033165004563 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

17 Vũ Mạnh Tân 01/05/1964 033064012797 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

18 Dương Thị Thơ 01/01/1939 033139000955 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

19 Phạm Lương 
Duyên 01/01/1963 033063005396 Thôn Lương 

Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

20 Đặng Văn Hội 18/10/1960 033060002062 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

21 Trần Thị Lá 08/10/1948 033148001533 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

22 Phạm Đình Lục 01/01/1962 033062002333 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

23 Bùi Thị Nga 01/01/1943 033143001173 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

24 Bùi Thị Nga 01/01/1940 033140006291 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

25 Đặng Trịnh Tùng 18/08/1956 033056000659 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

26 Vũ Hồng Bàng 25/08/1943 033043000424  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

27 Vũ Thị Châm 19/04/1959 033159004225  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

28 Đoàn Văn Chiều 01/06/1952 033052003677  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

29 Vũ Thị Chung 25/03/1953 033153001840  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

30 Nguyễn Văn Dự 01/01/1946 033046001323  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

31 Vũ Thị Hoà 19/01/1958 033158006905  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

32 Nguyễn Thị 
Huyên 13/11/1955 033155001075  Thôn Triều 

Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

33 Phạm Thị Thúy 
Hường 17/06/1960 033160000224  Thôn Triều 

Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

34 Nguyễn Văn Lễ 26/12/1964 033064003207  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

35 Nguyễn Văn Nhủ 01/06/1962 033062002783  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 



36 Đoàn Thị Sánh 02/02/1962 033162002933  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

37 Cao Thị Tuyến 20/10/1963 033163007425  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

38 Vũ Thị Thê 01/01/1953 033153001841  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

39 Nguyễn Thị Thơm 16/06/1962 033162001718  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

40 Vũ Thị Xuyến 20/04/1953 033153001836  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

41 Phạm Hồng Công 03/09/1954 033054008042 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

42 Ưng Văn Đợi 04/06/1951 033051000587 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

43 Trần Thị Gái 15/08/1962 033162002956 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

44 Vũ Thị Gái 01/01/1938 033138001144 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

45 Đào Thị Lan 26/07/1958 033158005447 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

46 Phạm Thị Liên 24/08/1958 033158005445 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

47 Trần Văn Mạch 09/06/1966 033066005426 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

48 Đào Văn Mạnh 01/01/1955 033055007183 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

49 Đào Thị Ngạt 20/08/1956 033156006847 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

50 Đào Thị Nhung 01/01/1958 033158005883 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

51 Phạm Thị Tảo 10/10/1952 033152000144 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

52 Trần Thị Đẳng 01/01/1956 033156002053 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

53 Phạm Văn Huê 13/03/1964 033064005647 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

54 Ninh Văn Oanh 05/11/1965 033065014376 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

55 Ngô Thị Sóng 11/10/1960 033160001100 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 



56 Ninh Thị Tân 01/01/1961 033161001562 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

57 Đào Văn Thường 15/02/1960 033060006063 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

58 Phạm Thị Xiêm 20/04/1962 033162003319 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

59 Cao Thị Bắc 01/01/1961 033161005473 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

60 Phạm Thị Cánh 30/05/1948 036148001603 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

61 Nguyễn Văn Dân 01/01/1954 033054004262 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

62 Nguyễn Thị Liên 10/06/1966 033166008259 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

63 Nguyễn Thị Lợi 01/01/1936 033136000402 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

64 Vũ Văn Lưu 01/06/1962 033062002217 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

65 Đặng Văn Phận 08/11/1965 033065005416 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

66 Chu Thị Sửu 31/01/1937 033137001291 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

67 Nguyễn Minh Tân 05/01/1960 033060007019 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

68 Trần Thị Vy 01/01/1964 033164014431 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

69 Trần Văn Xuân 17/03/1964 033064006268 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

70 Vương Văn Chiến 09/02/1963 033063000613  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

71 Nguyễn Văn Dũng 11/01/1962 033062006717  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

72 Bùi Văn Độ 01/01/1951   Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

73 Vương Văn Hải 01/01/1955 033055004552  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

74 Phạm Văn Phương 01/01/1965 033065006434  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

75 Lê Thị Phượng 06/01/1960 022160006093  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

76 Nguyễn Văn Trịnh 01/01/1964 033063002445  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

77 Vũ Thị Lý 01/01/1960 033160003043 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 8/2026 160.000 

78 Đào Văn Báo 01/01/1950 033053000100 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 8/2026 160.000 

6.8 NKT nặng là trẻ em  15.000.000 16.200.000  3.600.000 

1 Vũ Khánh Chi 01/03/2012 033312009592  2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

2 Hoàng Minh Hải 22/01/2018 033218010758 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 



3 Hoàng Bảo Minh 07/05/2023 033223003236 Thôn Lạc Dục 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

4 Đặng Khánh Ngân 12/03/2022 033322001271 Thôn Lương 
Trụ 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

5 Nguyễn Ngọc Ánh 08/10/2014 033314004024  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

6 Lê Ngọc Đoán 13/08/2011 033211010574  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

7 Đỗ Kiều Ngân Hà 13/07/2021 033321005180  Thôn Triều 
Dương 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

8 Trần Văn Sỹ 08/12/2013 033213001906 Thôn Diệt 
Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

9 Hoàng Trần Nhật 
Vy 31/12/2018 033318003814 Thôn Diệt 

Pháp 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

10 Phạm Tùng 
Dương 24/11/2010 033210013734 Thôn Tân Khai 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

11 Ngô Hà Phương 
Anh 20/01/2019 033319006210 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

12 Nguyễn Bảo Châu 21/10/2012 033312002273 Thôn Lệ Chi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

13 Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh 03/03/2018 033318005351  Thôn Thụy 

Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

14 Cao Đăng Khoa 06/06/2017 033217006906  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

15 Bùi Minh Quân 07/07/2017 033217006105  Thôn Thụy 
Lôi 2,00 1.000.000 1.080.000 7/2026 240.000 

7.2 Chăm sóc: Trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 
dưỡng  750.000 810.000  180.000 

1 Vũ Thị Thủy 17/06/1981 033081001376  Thôn Triều 
Dương 1,5 750.000 810.000 7/2026 180.000 

7.3 Chăm sóc: Một NKT đặc biệt nặng  2.250.000 2.430.000  540.000 

1 Đoàn Văn Tuấn 12/02/1961 033061006092 Thôn Hải Yến 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

2 Đoàn Thị Chanh 30/08/1973 033173004234  Thôn Triều 
Dương 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

3 Trần Văn Thành 17/01/1975 033075006587 Thôn Diệt 
Pháp 1,50 750.000 810.000 7/2026 180.000 

7.7 Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm 
sóc  44.500.000 48.060.000  10.640.000 

1 Hoàng Đình Chiêu 30/11/1966 033066002406 Thôn Lạc Dục 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

2 Trịnh Thị Hà 14/01/1955 033155000697 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

3 Đoàn Thị Lan 16/10/1969 033169006329 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

4 Bùi Ngọc Quang 19/05/1955 033055000977 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 



5 Đào Hữu Trang 25/03/1982 033082006319 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

6 Hoàng Thị Hương 13/01/1995 033195001329 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

7 Nguyễn Thị Liên 06/05/1963 033163011674 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

8 Bùi Thị Bích Lựu 24/11/1975 033175003053 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

9 Đoàn Thị Mai 15/12/1975 033175004750 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

10 Lê Thị Mừng 01/01/1965 033165006302 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

11 Đoàn Thị Nhi 14/04/1960 033160008419 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

12 Nguyễn Đình Sỹ 17/02/1983 033083002046 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

13 Nguyễn Thị Thắm 01/01/1967 034167010556 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

14 Đoàn Thị Bích 01/02/1962 033162011670 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

15 Đỗ Văn Thịnh 01/01/1973 033073002185 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

16 Đoàn Văn Thơ 17/05/1964 033064002899 Thôn Hải Yến 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

17 Nguyễn Văn Nhân 10/08/1971 033071004380 Thôn Lạc Dục 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

18 Đỗ Xuân Thu 25/02/1971 033071005834 Thôn Lạc Dục 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

19 Lê Thị Xô 20/12/1959 033159004528 Thôn Lạc Dục 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

20 Phạm Thị Cúc 12/04/1972 033172005408 Thôn Lương 
Trụ 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

21 Đoàn Thị Thanh 10/12/1976 033176002877 Thôn Lương 
Trụ 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

22 Nguyễn Thị Huân 15/03/1946 033146000398  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

23 Phạm Thị Lan 10/07/1986 033186002029  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

24 Vũ Thị Lánh 03/01/1957 033157000483  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 



25 Lê Văn Lý 01/01/1955 033055004320  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

26 Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 04/05/1973 033173007310  Thôn Triều 

Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

27 Đỗ Thị Pho 25/11/1966 034166006314  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

28 Chu Văn Quyền 23/02/1975 033075007279  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

29 Lê Thị Sửu 15/11/1973 033173000634  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

30 Nguyễn Xuân Tú 10/10/1957 033057005669  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

31 Nguyễn Thị Tý 01/01/1942 033142000944  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

32 Nguyễn Thị Ngần 08/10/1963 033163004977  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

33 Đỗ Thị Thu 20/10/1961 033161000950  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

34 Vũ Thị Xoa 01/01/1970 033170006652  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

35 Đoàn Thị Xuân 27/03/1959 033159003029  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

36 Lê Thị Xuân 14/09/1971 033171007385  Thôn Triều 
Dương 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

37 Ưng Thị Bích 15/08/1980 033180004069 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

38 Đoàn Thanh Bình 05/05/1975 033175010656 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

39 Đào Thị Dần 27/07/1949 033149001165 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

40 Đào Văn Đồng 18/06/1985 033085008490 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

41 Đào Văn Lâm 14/09/1961 033061003502 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

42 Nguyễn Thị Lưu 30/08/1982 025182001161 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

43 Nguyễn Thị Phiên 05/01/1966 033166010364 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

44 Đỗ Thị Tấc 10/05/1965 034165008523 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 



45 Đào Thị Thanh 
Tím 01/05/1983 033183007868 Thôn Diệt 

Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

46 Đào Văn Tuấn 28/11/1972 033072000909 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

47 Lê Thị Hiền 02/01/1993 024193001623 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

48 Hoàng Thị Ngọc 22/01/1968 033168007065 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

49 Trần Thị Nhung 05/07/1981 033181006713 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

50 Đào Thị Tân 01/12/1960 033160000724 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

51 Đào Đức Thông 10/10/1950 033050000239 Thôn Diệt 
Pháp 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

52 Phạm Đình Dân 08/08/1982 033082005786 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

53 Phạm Thị Đoan 10/08/1970 033170001276 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

54 Trần Thị Oanh 08/08/1976 033176006623 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

55 Phạm Đức Quân 02/04/1962 033062003283 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

56 Ngô Văn Quý 01/01/1941 033041000795 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

57 Đào Văn Toàn 16/04/1975 033075006261 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

58 Đào Thị Chải 24/03/1956 033156003616 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

59 Đào Thị Mai 05/09/1971 033171006196 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

60 Đào Thị Thời 20/06/1975 033175000312 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

61 Trần Thị Thoa 27/03/1973 033173004818 Thôn Tân Khai 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

62 Vũ Thị Dung 01/01/1949 033149001174 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

63 Phạm Văn Dương 10/02/1971 033071004467 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

64 Vũ Thị Hoa 29/09/1982 033182000297 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

65 Phạm Thị Hường 14/04/1980 033180006560 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 



66 Trần Thị Lối 20/10/1950 033150003854 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

67 Nguyễn Văn 
Mạnh 02/07/2001 03301003431 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

68 Nguyễn Văn 
Mạnh 01/01/1968 033068002175 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

69 Nguyễn Thị Mận 01/12/1964 033164005751 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

70 Ngô Thị Ngân 01/01/1968 033168013634 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

71 Bùi Thị Quyên 04/10/1970 033170001457 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

72 Hoàng Thị Quyên 25/04/1987 033187003548 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

73 Nguyễn Thị Thu 24/08/1958 022158000748 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

74 Phạm Quốc Trung 14/02/1999 033099000295 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

75 Ngô Văn Vạch 06/02/1961 033061000348 Thôn Lệ Chi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

76 Vương Thị Báu 01/02/1959 033159006349  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

77 Vũ Thị Dung 30/05/1952 033152003698  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

78 Đặng Thị Đĩnh 20/09/1961 033161000658  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

79 Vũ Trường Giang 13/02/2003 033203004393  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

80 Lê Thị Hải 12/01/1972 033172007227  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

81 Trần Văn Hưng 10/06/1973 033073001144  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

82 Trần Thị Kỳ 13/10/1950 033150004488  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

83 Lê Thị Liên 01/01/1964 033164003437  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

84 Vương Văn Sơn 24/06/1959 033059005650  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

85 Vũ Thị Tuyết 02/05/1971 033171003663  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

86 Vũ Quang Việt 11/11/1994 033094012946  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

87 Phạm Thị Xuân 29/12/1962 033162002176  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

88 Trần Thị Yến 01/11/1953 033153003365  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 7/2026 120.000 

89 Nguyễn Thị Thảo 15/07/1986 026186002417  Thôn Thụy 
Lôi 1,00 500.000 540.000 8/2026 80.000 

DP2.3
NQ815. NCT từ đủ 80 tuổi trở lên  thường trú trên địa bàn các xã 
thuộc hộ cận nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu nội, cháu ngoại 

hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng tháng
 2.500.000 2.700.000  600.000 

1 Trần Quốc Trang 01/08/1945 033045001070  Thôn Thụy 
Lôi 5,00 2.500.000 2.700.000 7/2026 600.000 



DP2.7

NQ815. NCT từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi  thường trú trên địa 
bàn các xã thuộc hộ cận nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu nội, 

cháu ngoại hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng 
tháng

 6.750.000 7.290.000  1.620.000 

1 Vũ Thị Thìn 01/01/1960 033160007260 Thôn Lệ Chi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

2 Tạ Thị Huệ 01/01/1965 033165011752  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

3 Cao Thị Yến 17/12/1962 033162007310  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

DP2.8

NQ815. NCT từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi  thường trú trên địa 
bàn các xã thuộc hộ thoát nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu 

nội, cháu ngoại hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng 
tháng

 13.500.000 14.580.000  3.240.000 

1 Đào Văn Cử 01/01/1961 033061007163 Thôn Diệt 
Pháp 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

2 Ngô Thị Liên 04/01/1963 033163001976  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

3 Bùi Thị Phúc 02/04/1958 033158000623  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

4 Đặng Thị Tuyết 15/05/1965 033165000075  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

5 Nguyễn Thị Thanh 02/02/1954 033154011189  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

6 Vũ Thị Thìn 30/01/1952 033152001349  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

DP2.9

NQ815. NCT từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi  thường trú trên địa 
bàn các xã thuộc hộ thoát cận nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu 
nội, cháu ngoại hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng 

tháng

 13.500.000 14.580.000  3.240.000 

1 Lê Thị Thái 01/05/1956 033165002634  Thôn Triều 
Dương 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

2 Đào Thị Kim 
Dung 17/11/1964 033164010500 Thôn Diệt 

Pháp 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

3 Nguyễn Thị Dung 20/07/1961 033161004722  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

4 Nguyễn Thị Mùi 12/07/1956 033156000735  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

5 Trần Thị Nụ 01/01/1958 033158006140  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

6 Đỗ Kim Thiềng 12/07/1962 033162001336  Thôn Thụy 
Lôi 4,50 2.250.000 2.430.000 7/2026 540.000 

DP3.2 NQ815. NKT đặc biệt nặng là trẻ em (không thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo)  10.500.000 11.340.000  2.520.000 

1 Đoàn Bình An 02/11/2021 033221004614 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

2 Trần Đình Phú 19/02/2020 033022000157 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

3 Trần Trung Thành 31/01/2013 033213014530 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 



4 Phạm Chí Thanh 18/07/2018 033218012978 Thôn Tân Khai 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

5 Phạm Thị Huyền 
Trang 01/12/2010 033310012318 Thôn Lệ Chi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

6 Vũ Hải Bình 07/02/2024 033224001038  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

DP3.3 NQ815. NKT đặc biệt nặng là người cao tuổi (không thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo)  56.000.000 60.480.000  13.440.000 

1 Chu Thị Bút 01/01/1923 033123000102 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

2 Lê Thị Phiếm 21/12/1958 033158014052 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

3 Đỗ Xuân Thanh 01/01/1934 033034002321 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

4 Chu Thị Trái 01/01/1936 033136000180 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

5 Nguyễn Quang 
Vịnh 20/08/1956 033056006227 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

6 Nguyễn Thị Yến 24/07/1951 033151007128 Thôn Hải Yến 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

7 Nguyễn Thị Đàn 01/01/1932 033132004427 Thôn Lạc Dục 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

8 Hoàng Thị Hữu 01/01/1934 033134004792 Thôn Lạc Dục 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

9 Bùi Thị Khẩn 01/01/1934 033134000441 Thôn Lương 
Trụ 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

10 Nguyễn Hữu Ái 14/10/1959 033059002271  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

11 Vũ Thị Bịp 10/10/1930 033130005121  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

12 Nguyễn Văn Hơn 01/01/1957 033057004125  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

13 Vũ Thị Luận 10/05/1958 033158023370  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

14 Lê Cao Sơn 09/07/1961 033061000231  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

15 Cao Quang Tiến 20/05/1958 033058003223  Thôn Triều 
Dương 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

16 Nguyễn Văn Bảo 03/08/1962 033062005448 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

17 Trần Văn Công 04/04/1963 033063009364 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 



18 Lương Thị Cún 16/09/1934 033134000288 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

19 Trần Xuân Tính 01/01/1945 033045000941 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

20 Phạm Thị Síu 18/02/1952 033152001720 Thôn Tân Khai 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

21 Trần Văn Chiến 03/01/1949 033049005182 Thôn Lệ Chi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

22 Vũ Thị Chúc 10/12/1961 033161004553 Thôn Lệ Chi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

23 Ngô Văn Hiểu 30/12/1956 033056007608 Thôn Lệ Chi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

24 Trần Văn Sỹ 01/01/1946 033046003608 Thôn Lệ Chi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

25 Trần Văn Đạo 23/07/1960 033060007912  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

26 Bùi Đình Khắc 30/08/1963 033063007353  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

27 Nguyễn Văn Minh 21/07/1950 033050005852  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

28 Nguyễn Đình 
Minh 12/01/1966 033066000556  Thôn Thụy 

Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

29 Đặng Đình Phúc 20/02/1951 033051001689  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

30 Vũ Đình Quân 05/02/1954 033054002089  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

31 Đinh Thị Tách 02/03/1940 033140000748  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

32 Nguyễn Thị Vĩnh 01/01/1963 033163001855  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

DP3.4 NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi (không thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo)  67.500.000 72.900.000  16.080.000 

1 Vũ Thị Kim Thuỳ 20/08/1995 033195000185 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

2 Chu Cẩm Anh 10/12/1999 033199006781 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

3 Lê Thị Bẩy 18/04/1987 033187004329 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

4 Phạm Ngọc 
Dương 22/02/1984 033084014452 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

5 Vũ Văn Hải 20/03/1992 033092013456 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

6 Vũ Thị Hạnh 06/10/1993 033193003169 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

7 Vũ Ngọc Hưng 18/11/1986 033086010326 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

8 Nguyễn Văn 
Tranh 16/04/1972 033072004320 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 



9 Chu Hải Yến 18/04/2007 033307003217 Thôn Hải Yến 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

10 Nguyễn Hồng 
Hạnh 24/04/2004 033304012223 Thôn Lương 

Trụ 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

11 Đặng Tiên Sỹ 10/02/1969 033069004937 Thôn Lương 
Trụ 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

12 Nguyễn Văn Anh 05/11/1969 033069006231  Thôn Triều 
Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

13 Đoàn Văn Công 02/10/1983 033083010115  Thôn Triều 
Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

14 Nguyễn Tiến 
Dũng 01/01/1988 033088009143  Thôn Triều 

Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

15 Vũ Ngọc Hải 02/02/2009 033209001868  Thôn Triều 
Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

16 Nguyễn Thanh 
Hải 13/09/2003 033203008735  Thôn Triều 

Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

17 Nguyễn Thị Mai 22/10/1991 033191007278  Thôn Triều 
Dương 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

18 Lương Thị Hanh 28/09/1990 033190005392 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

19 Vũ Đình Long 14/08/1986 033086014539 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

20 Trần Trọng 
Nghiệm 01/08/1973 033073000296 Thôn Diệt 

Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

21 Trần Văn Quý 19/03/1967 033067004752 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

22 Đào Ngọc Toan 17/02/1967 033067007392 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

23 Đào Thị Thùy 25/05/1990 033190012932 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

24 Đào Quốc Việt 19/05/1973 033073013107 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

25 Trần Tuấn Vũ 03/03/1981 033081006866 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

26 Ninh Văn Đại 02/02/1972 033072006538 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

27 Đào Văn Quế 01/02/1972 033072004598 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

28 Đào Thúy Quỳnh 15/09/1997 033197003119 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 



29 Phạm Văn Tĩnh 16/06/1994 033094011074 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

30 Trần Văn Tuyên 29/12/1966 033066001469 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

31 Đào Văn Vui 23/09/1971 033071004340 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

32 Phạm Kim Đà 19/10/1970 033070010564 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

33 Nguyễn Thị 
Huyền 02/07/2001 033301003431 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

34 Nguyễn Cẩm Ly 28/09/2006 033306005958 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

35 Phạm Thị Mai 09/05/1973 033173006683 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

36 Vũ Tuấn Nam 29/05/2005 033205008383 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

37 Phạm Thị Nhài 30/07/1980 033180008740 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

38 Nguyễn Đình Tú 04/05/1993 033093006746 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

39 Phạm Văn Thế 20/12/1995 033095012394 Thôn Lệ Chi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

40 Trần Thị Huệ 25/03/2001 033301004921  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

41 Vũ Thị Hương 26/04/1982 033182009490  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

42 Nguyễn Văn Lãm 07/03/1998 033098007208  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

43 Vương Quốc Nhật 19/07/1989 033089004396  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

44 Phạm Quang Triệu 01/01/2001 033202011287  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

45 Đỗ Văn Quyền 17/02/1985 033085003089  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 8/2026 240.000 

DP4.2 NQ815. NKT đặc biệt nặng là NCT  thường trú trên địa bàn các xã  
thuộc hộ nghèo  2.000.000 2.160.000  480.000 

1 Đào Thị Mỹ 19/01/1960 033160011338 Thôn Diệt 
Pháp 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

DP4.3 NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi  thường trú 
trên địa bàn các xã  thuộc hộ nghèo  3.500.000 3.780.000  840.000 

1 Ưng Xuân Được 08/02/2004 033204011079 Thôn Diệt 
Pháp 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

2 Ngô Văn Quân 19/11/1978 033078009228 Thôn Tân Khai 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

DP4.4 NQ815. NKT đặc biệt nặng là NCT thường trú trên địa bàn các xã  
thuộc hộ cận nghèo  4.000.000 4.320.000  960.000 

1 Dương Năng Bền 18/02/1956 033056006269 Thôn Lạc Dục 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

2 Nguyễn Quang 
Trung 01/01/1940 033040000427  Thôn Triều 

Dương 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 



DP5.1 NQ815. NKT nặng là NCT  thường trú trên địa bàn các  xã thuộc 
hộ nghèo  10.000.000 10.800.000  2.400.000 

1 Nguyễn Thị Xu 01/01/1951 033151007924  Thôn Triều 
Dương 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

2 Phạm Văn Ánh 01/01/1958 033058003610 Thôn Diệt 
Pháp 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

3 Trần Thị Huê 27/09/1950 033150002117 Thôn Diệt 
Pháp 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

4 Đào Thị Tâm 01/05/1953 033153006735 Thôn Diệt 
Pháp 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

5 Đoàn Thị Tâm 05/12/1947 033147002526 Thôn Tân Khai 4,00 2.000.000 2.160.000 7/2026 480.000 

DP5.2 NQ815. NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi   thường trú trên địa 
bàn các  xã thuộc hộ nghèo  5.250.000 5.670.000  1.260.000 

1 Ngô Văn Dinh 06/09/1969 033069001553  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

2 Tạ Thị Nhàn 01/09/1999 033199009431  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

3 Nguyễn Tiến Sang 27/01/1979 033079006921  Thôn Thụy 
Lôi 3,50 1.750.000 1.890.000 7/2026 420.000 

DP5.3 NQ815. NKT nặng là trẻ em thuộc hộ cận nghèo  1.500.000 1.620.000  360.000 

1 Ngô Đức Minh 22/09/2015 033215003985  Thôn Thụy 
Lôi 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

DP5.4 NQ815. NKT nặng là NCT thuộc hộ cận nghèo  3.000.000 3.240.000  720.000 

1 Đào Văn Bảo 01/01/1961 033061004062 Thôn Diệt 
Pháp 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

2 Trần Thị Nhĩn 03/01/1940 033140007189 Thôn Tân Khai 3,00 1.500.000 1.620.000 7/2026 360.000 

DP5.5 NQ815. NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi thuộc hộ cận nghèo  7.500.000 8.100.000  1.800.000 

1 Bùi Hồng Ngọc 29/10/1980 033080007408 Thôn Hải Yến 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

2 Đặng Văn Hiếu 20/05/1970 033070005017 Thôn Lương 
Trụ 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

3 Nguyễn Thị Luận 02/10/1967 033167005234  Thôn Triều 
Dương 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

4 Nguyễn Thị Năm 05/05/1983 033183012194  Thôn Triều 
Dương 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

5 Đào Quốc Toản 15/02/1989 033089002163 Thôn Diệt 
Pháp 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

6 Trần Xuân Trường 01/01/1974 033074005498 Thôn Tân Khai 2,50 1.250.000 1.350.000 7/2026 300.000 

 Tổng cộng     438.750.000 473.850.000  104.740.000 
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